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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG
Dự thảo Thông tư ban hành mẫu đăng ký, thuyết minh, công nhận trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược, doanh nghiệp công nghệ chiến lược, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao; mẫu, tiêu chí, trình tự, thủ tục xác nhận sản phẩm công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ cao 
(Kèm theo Tờ trình số          /TTr-ĐMST ngày      tháng      năm 2026 của Vụ Khoa học kỹ thuật và công nghê)

1. Cơ sở pháp lý
	- Ngày 10/12/2025, Luật Công nghệ cao số 133/2025/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/7/2026.
- Hiện nay, Bộ KH&CN đang khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật, trong đó kiến nghị áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn về thời điểm có hiệu lực để bảo đảm Nghị định có hiệu lực đồng thời với Luật. Tại dự thảo Nghị định, Chính phủ phân cấp thẩm quyền và giao Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn chi tiết các nội dung mang tính kỹ thuật, thực thi liên quan đến biểu mẫu, trình tự, thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm" đối với các đối tượng thụ hưởng chính sách ưu đãi. Cụ thể là hướng dẫn các biểu mẫu công nhận trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược; biểu mẫu xác nhận nhóm Doanh nghiệp công nghệ cao (CNC), doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CNC, doanh nghiệp công nghệ chiến lược (CNCL) và quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xác nhận sản phẩm CNC, sản phẩm CNCL. Để bảo đảm tính đồng bộ, Thông tư này cần được soạn thảo khẩn trương và ban hành có hiệu lực cùng thời điểm với Nghị định.
2. Mục đích xây dựng dự thảo Thông tư
- Hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ với Luật Công nghệ cao 2025 và Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao, tạo bộ công cụ quản lý nhà nước minh bạch, rõ ràng cho cơ quan quản lý (Bộ KH&CN, UBND cấp tỉnh).
- Thống nhất áp dụng hệ thống biểu mẫu (đăng ký, thuyết minh, xác nhận, kiểm tra) trên toàn quốc đối với các trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược, nhóm doanh nghiệp và sản phẩm để làm căn cứ pháp lý quan trọng cho việc thụ hưởng các chính sách ưu đãi về đầu tư, thuế, đất đai, đấu thầu và mua sắm công.
3. Rà soát sự đồng bộ thống nhất với hệ thống các văn bản QPPL
	TT
	Nội dung Dự thảo Thông tư 
	Thuyết minh nội dung

	I
	Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
	

	1. 
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Mẫu văn bản đăng ký, văn bản công nhận trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao.
2. Mẫu văn bản đăng ký, mẫu thuyết minh và mẫu văn bản xác nhận doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao nhóm 1, doanh nghiệp công nghệ cao nhóm 2, doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy định tại điểm c khoản 3 Điều 18 Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao.
3. Mẫu văn bản đăng ký, mẫu thuyết minh, mẫu văn bản xác nhận và tiêu chí, trình tự, thủ tục xác nhận sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm công nghệ chiến lược quy định tại điểm d khoản 1 Điều 43 Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao.
	Điều này được xây dựng nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Công nghệ cao năm 2025, Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao về:  Mẫu văn bản đăng ký, văn bản công nhận trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược;  Mẫu văn bản đăng ký, mẫu thuyết minh và mẫu văn bản xác nhận doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao nhóm 1, doanh nghiệp công nghệ cao nhóm 2, doanh nghiệp công nghệ chiến lược; Mẫu văn bản đăng ký, mẫu thuyết minh, mẫu văn bản xác nhận và tiêu chí, trình tự, thủ tục xác nhận sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm công nghệ chiến lược.
Việc ban hành thống nhất các mẫu văn bản nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong quá trình đăng ký, thẩm định, công nhận/xác nhận, kiểm tra Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, sản phẩm công nghệ chiến lược,  tạo thuận lợi cho việc số hóa thủ tục hành chính, liên thông dữ liệu và giảm chi phí tuân thủ cho tổ chức, doanh nghiệp.

	2. 
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với:
1. Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký công nhận trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược;
2. Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký xác nhận doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ chiến lược;
3. Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đề nghị xác nhận sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm công nghệ chiến lược;
4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc công nhận, xác nhận và quản lý theo quy định của pháp luật về công nghệ cao.
	- Điều này xác định đối tượng áp dụng, làm cơ sở cho việc tổ chức thi hành các quy định chi tiết của  Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao, trong đó tập trung vào các đối tượng chính là cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.
- Quy định này bảo đảm Thông tư được áp dụng đúng đối tượng, đúng phạm vi, tránh cách hiểu và áp dụng khác nhau trong thực tiễn quản lý.

	
	Chương II
QUY ĐỊNH CHI TIẾT
	

	3. 
	Điều 3. Mẫu văn bản đăng ký, văn bản công nhận Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược
1. Thẩm quyền công nhận; điều kiện và tiêu chí công nhận; hồ sơ đề nghị công nhận; trình tự, thủ tục công nhận thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8  Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao ;
2. Mẫu văn bản đăng ký, văn bản công nhận, kiểm tra Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này.
	Điều này dẫn chiếu thẩm quyền công nhận; điều kiện, tiêu chí; hồ sơ đề nghị công nhận; trình tự, thủ tục công nhận thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8  Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao; đồng thời cụ thể hoá bằng mẫu văn bản đăng ký, văn bản công nhận, kiểm tra Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược, qua đó bảo đảm tính thống nhất trong quá trình triển khai.
Việc ban hành mẫu văn bản giúp cơ quan có thẩm quyền có căn cứ tiếp nhận, kiểm tra, đánh giá hồ sơ; đồng thời giúp các Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược chủ động kê khai, chuẩn bị hồ sơ và chịu trách nhiệm về tính trung thực, đầy đủ của nội dung đăng ký.

	4. 
	Điều 4. Mẫu văn bản đăng ký, văn bản xác nhận doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ chiến lược
1. Thẩm quyền xác nhận; hồ sơ đăng ký; trình tự, thủ tục xác nhận thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 18  Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao;
2. Mẫu văn bản đăng ký, mẫu thuyết minh và mẫu văn bản xác nhận doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy định tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này.
	Điều này dẫn chiếu thẩm quyền xác nhận; hồ sơ đăng ký; trình tự, thủ tục xác nhận thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 18  Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao; đồng thời cụ thể hoá bằng mẫu văn bản đăng ký, mẫu thuyết minh và mẫu doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ chiến lược, qua đó bảo đảm tính thống nhất trong quá trình triển khai.
Việc ban hành mẫu văn bản giúp cơ quan có thẩm quyền có căn cứ tiếp nhận, kiểm tra, đánh giá thông tin; đồng thời giúp doanh nghiệp chủ động kê khai, chuẩn bị hồ sơ và chịu trách nhiệm về tính trung thực, đầy đủ của nội dung đăng ký.

	5. 
	Điều 5. Nguyên tắc xác nhận sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm công nghệ chiến lược
1. Việc xác nhận sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm công nghệ chiến lược được thực hiện trên cơ sở hồ sơ do tổ chức, doanh nghiệp kê khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin cung cấp.
2. Cơ quan có thẩm quyền xem xét tính đầy đủ, hợp lệ, nhất quán của hồ sơ và các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chí theo quy định.
3. Các tiêu chí quy định tại Điều này được sử dụng làm căn cứ xem xét xác nhận và phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm 
	Điều này quy định các nguyên tắc cơ bản làm căn cứ cho hoạt động xem xét, đánh giá xác nhận sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm công nghệ chiến lược.
Cụ thể:
1. Việc xác định nguyên tắc doanh nghiệp tự kê khai, tự chịu trách nhiệm về hồ sơ phù hợp với chủ trương cải cách thủ tục hành chính, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; đồng thời bảo đảm trách nhiệm pháp lý của tổ chức, doanh nghiệp đối với các thông tin cung cấp.
2. Quy định cơ quan có thẩm quyền xem xét tính đầy đủ, hợp lệ, nhất quán của hồ sơ nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch trong quá trình đánh giá; hạn chế việc phát sinh thủ tục thẩm định kỹ thuật không cần thiết đối với các nội dung đã có tài liệu chứng minh hợp pháp.
3. Các tiêu chí xác nhận đồng thời được sử dụng làm căn cứ phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và hậu kiểm sau khi cấp văn bản xác nhận, bảo đảm việc hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật.

	6. 
	Điều 6. Tiêu chí xác nhận sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
Sản phẩm công nghệ cao được xem xét xác nhận khi đáp ứng các tiêu chí sau đây:
1. Tiêu chí về công nghệ
a) Sản phẩm được tạo ra từ một hoặc nhiều công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển do Thủ tướng Chính phủ ban hành;
b) Công nghệ quy định tại điểm a khoản này được sử dụng trực tiếp trong quá trình tạo ra các tính năng, đặc tính kỹ thuật hoặc giá trị sử dụng chủ yếu của sản phẩm.
2. Tiêu chí về giá trị gia tăng
a) Sản phẩm được tạo ra từ một hoặc nhiều công đoạn nghiên cứu, thiết kế, phát triển, chế tạo, sản xuất, tích hợp hoặc hoàn thiện tại Việt Nam;
b) Sản phẩm tạo ra giá trị gia tăng từ hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ, thiết kế, sản xuất, tích hợp hoặc các hoạt động khác thực hiện tại Việt Nam
3. Tiêu chí về khả năng thương mại hóa
a) Tỷ lệ nội địa hóa của sản phẩm đạt ít nhất 40%; trường hợp đối với một số sản phẩm yêu cầu tỷ lệ nội địa hóa cao hơn thì thực hiện theo quy định do bộ, cơ quan ngang bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành.
b) Ngoài quy đinh tại điểm a khoản này, sản phẩm cần đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:
b1) Đã được sản xuất, lưu thông hoặc cung cấp trên thị trường;
b2) Đã được xuất khẩu hoặc có tài liệu chứng minh khả năng xuất khẩu;
b3) Có khả năng thay thế sản phẩm nhập khẩu có cùng chức năng, công dụng.
4. Tài liệu chứng minh
a) Thuyết minh sản phẩm theo mẫu 02/TM-SP tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này.
b) Ngoài quy định tại điểm a khoản này, Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp một hoặc một số tài liệu sau đây: 
b1) Hồ sơ nghiên cứu, thiết kế, phát triển sản phẩm/công nghệ;
b2) Hồ sơ sản xuất, thử nghiệm, kiểm định, đánh giá chất lượng sản phẩm;
b3)  Hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, hợp đồng nghiên cứu và phát triển; văn bản giao nhiệm vụ, văn bản chứng minh kết quả thực hiện hoặc nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thẩm quyền; hoặc tài liệu khác chứng minh quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp hoặc quyền khai thác hợp pháp đối với công nghệ sử dụng để tạo ra sản phẩm;
b4) Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hoặc tài liệu liên quan đến tài sản trí tuệ đối với sản phẩm/công nghệ; 
b5) Hợp đồng thương mại, hóa đơn, chứng từ xuất khẩu, tài liệu khác có liên quan (hoạt động sản xuất tại Việt Nam, báo cáo tài chính, tài liệu chứng minh hiệu quả kinh tế - xã hội,…).
	Điều này được cụ thể hóa Điều 6 của Luật Công nghệ cao 2025 về tiêu chí xác nhận sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển và yêu cầu quản lý nhà nước đối với sản phẩm công nghệ cao được hưởng cơ chế ưu đãi, hỗ trợ tại điểm d Điều 43 Nghị định…....
Các tiêu chí bao gồm:
1. Nhóm tiêu chí về công nghệ: nhằm bảo đảm sản phẩm thực sự được hình thành từ công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
2. Nhóm tiêu chí về giá trị gia tăng: nhằm bảo đảm sản phẩm không chỉ đơn thuần là hoạt động gia công, lắp ráp mà phải có tỷ lệ đóng góp thực chất của các hoạt động hàm lượng tri thức cao được thực hiện trực tiếp tại Việt Nam.  Việc yêu cầu sản phẩm tạo ra giá trị gia tăng từ hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ, thiết kế, sản xuất, tích hợp hoặc các hoạt động khác thực hiện tại Việt Nam giúp khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư sâu hơn vào hoạt động R&D tại Việt Nam.
3. Nhóm tiêu chí về khả năng thương mại hóa: nhằm bảo đảm sản phẩm có khả năng lưu thông trên thị trường, xuất khẩu hoặc có khả năng thay thế  sản phẩm nhập khẩu, tạo giá trị kinh tế - xã hội, phù hợp với mục tiêu thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.
4. Quy định danh mục các tài liệu chứng minh được quy định theo hướng mở, cho phép tổ chức, doanh nghiệp sử dụng nhiều loại tài liệu khác nhau để chứng minh việc đáp ứng tiêu chí, bảo đảm tính linh hoạt và phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực công nghệ.

	7. 
	Điều 7. Tiêu chí xác nhận sản phẩm công nghệ chiến lược
Sản phẩm công nghệ chiến lược được xem xét xác nhận khi đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 6 của Thông tư này và các tiêu chí, tài liệu chứng minh sau đây:
1. Tiêu chí về sản phẩm công nghệ chiến lược
a) Sản phẩm được tạo ra từ một hoặc nhiều công nghệ thuộc Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược do Thủ tướng Chính phủ ban hành;
b) Công nghệ chiến lược được sử dụng trực tiếp để tạo ra tính năng, đặc tính kỹ thuật hoặc giá trị sử dụng chủ yếu của sản phẩm.
2. Tiêu chí về tác động đột phá đến phát triển kinh tế - xã hội hoặc có vai trò quan trọng đối với quốc phòng, an ninh.
Sản phẩm công nghệ chiến lược đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:
a) Có khả năng ứng dụng, tạo đột phá về giá trị gia tăng, giải quyết các bài toán lớn trong các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế;
b) Có khả năng hình thành, phát triển hoặc tạo chuỗi giá trị, ngành sản xuất hoặc lĩnh vực dịch vụ mới;
c) Có khả năng ứng dụng trong quốc phòng, an ninh hoặc các lĩnh vực trọng yếu theo quy định của pháp luật.
3. Tiêu chí về lợi thế cạnh tranh quốc gia
Sản phẩm đáp ứng các tiêu chí sau đây:
a) Có sử dụng công nghệ lõi do tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam nghiên cứu, phát triển hoặc làm chủ;
b) Có khả năng nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, năng lực sản xuất hoặc năng lực cạnh tranh của Việt Nam.
4. Tài liệu chứng minh
Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp các tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 6 của Thông tư này và các tài liệu khác có liên quan để chứng minh việc đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều này.
	Điều này được cụ thể hóa Điều 6 của Luật Công nghệ cao 2025 về tiêu chí xác nhận sản phẩm chiến lược và yêu cầu quản lý nhà nước đối với sản phẩm công nghệ chiến lược được hưởng cơ chế ưu đãi, hỗ trợ.
Các tiêu chí bao gồm các tiêu chí quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 6 của Thông tư này và các tiêu chí cụ thể sau đây:
1. Tiêu chí về sản phẩm công nghệ chiến lược: yêu cầu sản phẩm phải được tạo ra từ công nghệ thuộc Danh mục công nghệ chiến lược do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
2.  Tiêu chí về tác động đột phá đến phát triển kinh tế - xã hội hoặc có vai trò quan trọng đối với quốc phòng, an ninh: nhằm lựa chọn các sản phẩm có khả năng ứng dụng, tạo đột phát  về giá trị gia tăng, giải quyết các bài toán lớn trong các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế; có khả năng hình thành, phát triển hoặc tạo chuỗi giá trị, ngành sản xuất hoặc lĩnh vực dịch vụ mới; có khả năng ứng dụng trong quốc phòng, an ninh hoặc các lĩnh vực trọng yếu theo quy định của pháp luật.
3. Tiêu chí về lợi thế cạnh tranh quốc gia: yêu cầu sản phẩm có sử dụng công nghệ lõi do tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam nghiên cứu, phát triển hoặc làm chủ; hoặc khả năng tự chủ công nghệ và đóng góp của sản phẩm đối với năng lực cạnh tranh của Việt Nam.
4. Quy định danh mục các tài liệu chứng minh được quy định theo hướng mở, cho phép tổ chức, doanh nghiệp sử dụng nhiều loại tài liệu khác nhau để chứng minh việc đáp ứng tiêu chí, bảo đảm tính linh hoạt và phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực công nghệ.

	8. 
	Điều 8. Thẩm quyền xác nhận sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm công nghệ chiến lược
1. Các bộ, cơ quan ngang bộ có thẩm quyền chủ trì việc tiếp nhận và xác nhận đối sản phẩm công nghệ chiến lược theo phân công của Thủ tướng Chính phủ;
2. Đối với trường hợp khác với khoản 1 thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có doanh nghiệp đặt trụ sở là cơ quan có thẩm quyền chủ trì việc tiếp nhận và xác nhận đối với sản phẩm công nghệ chiến lược.
3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức, doanh nghiệp đặt trụ sở chính là cơ quan có thẩm quyền chủ trì việc tiếp nhận và xác nhận đối với sản phẩm công nghệ cao.

	Điều này quy định thẩm quyền  xác nhận sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm công nghệ chiến lược theo nguyên tắc phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và gắn trách nhiệm của địa phương trong phát triển công nghệ cao, đảm bảo theo Điều 5 của Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao
a) Đối với sản phẩm công nghệ chiến lược, việc giao các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì xác nhận theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành nhằm bảo đảm việc đánh giá được thực hiện bởi cơ quan có chuyên môn sâu, phù hợp với tính chất đặc thù của công nghệ chiến lược.
b) Đối với sản phẩm công nghệ cao, việc giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện xác nhận nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và gắn trách nhiệm của địa phương trong phát triển doanh nghiệp công nghệ cao.

	9. 
	Điều 9. Trình tự, thủ tục đăng ký, xác nhận, báo cáo, kiểm tra, thu hồi và hủy bỏ hiệu lực văn bản xác nhận sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm công nghệ chiến lược 
1. Thủ tục đề nghị xác nhận
a) Tổ chức, doanh nghiệp đề nghị xác nhận sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm công nghệ chiến lược nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công quốc gia hoặc nộp 01 (một) bộ hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này; 
b) Hồ sơ đăng ký bao gồm:
- Văn bản đề nghị xác nhận theo mẫu 01/ĐK-SP tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này;
- Các tài liệu minh chứng kèm theo, bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thuyết minh sản phẩm theo mẫu 02/TM-SP tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này và tài liệu minh chứng đáp ứng các tiêu chí quy định tại các Điều 6 và Điều 7 của Thông tư này. 
Cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm chủ động khai thác, sử dụng thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng để thay thế thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Trường hợp không khai thác được thông tin hoặc thông tin khai thác được không đầy đủ, chính xác thì cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính gửi văn bản yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ sung thành phần hồ sơ và nêu rõ lý do. Thời gian yêu cầu và bổ sung hồ sơ không tính vào thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.
2. Xác nhận sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm công nghệ chiến lược:
a) Trình tự, thủ tục xác nhận
a1) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ;
a2) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, doanh nghiệp có trách nhiệm bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ và gửi lại cơ quan có thẩm quyền. Nếu quá thời hạn nêu trên doanh nghiệp không bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc bổ sung, hoàn thiện không đạt yêu cầu thì cơ quan có thẩm quyền có văn bản từ chối xác nhận và nêu rõ lý do gửi cho tổ chức, doanh nghiệp;
a3) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp văn bản xác nhận sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm công nghệ chiến lược cho tổ chức, doanh nghiệp.
b) Văn bản xác nhận sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm công nghệ chiến lược được cấp dưới dạng bản giấy hoặc bản điện tử, có thời hạn 05 năm.
Văn bản xác nhận sản phẩm công nghệ chiến lược là căn cứ pháp lý để hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật; văn bản điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 
3. Báo cáo định kỳ:
Tổ chức, doanh nghiệp được cấp văn bản xác nhận sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm công nghệ chiến lược có trách nhiệm thực hiện báo cáo định kỳ hằng năm dưới dạng điện tử thông qua nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền; gửi kèm tài liệu chứng minh (nếu có).
Trường hợp tại thời điểm thực hiện báo cáo chưa có nền tảng số hoặc nền tảng số chưa đáp ứng yêu cầu, tổ chức thực hiện báo cáo bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm khả năng lưu trữ, tra cứu và cập nhật vào hệ thống khi nền tảng số được đưa vào vận hành.
Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, đầy đủ, chính xác của số liệu báo cáo; có nghĩa vụ lưu trữ hồ sơ và giải trình khi được yêu cầu.
4. Kiểm tra sau khi cấp văn bản xác nhận: 
a) Việc kiểm tra được thực hiện sau 12 tháng kể từ ngày tổ chức, doanh nghiệp được cấp văn bản xác nhận. Sau thời điểm này, việc kiểm tra được thực hiện định kỳ 02 năm một lần và đột xuất khi có yêu cầu về quản lý nhà nước;
b) Nội dung kiểm tra bao gồm: việc đáp ứng tiêu chí tương ứng theo quy định của Nghị định này; việc chấp hành chế độ báo cáo và cập nhật thông tin;
c) Trình tự, thủ tục kiểm tra thực hiện theo quy định của pháp luật về hoạt động kiểm tra chuyên ngành.
5. Thu hồi và hủy bỏ hiệu lực văn bản xác nhận: 
a) Văn bản xác nhận bị thu hồi trong trường hợp sau: Không thực hiện chế độ báo cáo, không cập nhật thông tin theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền sau khi đã được yêu cầu khắc phục; 
b) Văn bản xác nhận bị hủy bỏ hiệu lực trong các trường hợp sau: Doanh nghiệp kê khai gian dối, giả mạo hồ sơ đề nghị xác nhận; cố ý cung cấp thông tin sai sự thật để được xác nhận hoặc để hưởng ưu đãi, hỗ trợ;
c) Cơ quan có thẩm quyền xác nhận là cơ quan quyết định thu hồi hoặc hủy bỏ hiệu lực văn bản xác nhận; 
d) Doanh nghiệp bị thu hồi hoặc hủy bỏ văn bản xác nhận không được ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật liên quan.
6. Mẫu văn bản đề nghị, thuyết minh, phiếu kiểm tra, biên bản kiểm tra và giấy xác nhận sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm công nghệ chiến lược được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

	Điều này quy định toàn bộ quy trình quản lý đối với việc xác nhận sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm công nghệ chiến lược, bao gồm:  thủ tục đề nghị xác nhận, thành phần hồ sơ, cách thức nộp hồ sơ, thời hạn xử lý, cấp văn bản xác nhận, chế độ báo cáo định kỳ, kiểm tra sau xác nhận, thu hồi và hủy bỏ hiệu lực văn bản xác nhận. Quy định này cần thiết nhằm bảo đảm tính minh bạch, thống nhất, hiệu quả và có khả năng kiểm soát trong quá trình thực hiện.
Các quy định cụ thể:
- Về thủ tục đề nghị và thời hạn giải quyết: Thủ tục đăng ký được thiết kế đơn giản hoá hồ sơ, đẩy mạnh việc nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Việc giới hạn thời gian kiểm tra hồ sơ (03 ngày làm việc) và thời hạn cấp văn bản xác nhận (15 ngày làm việc) thể hiện tinh thần cải cách hành chính quyết liệt, giúp cắt giảm chi phí tuân thủ, giải quyết triệt để nguy cơ ách tắc thủ tục hành chính để doanh nghiệp kịp thời thụ hưởng các ưu đãi thuế, đất đai cấp thiết. Thời hạn hiệu lực 05 năm của văn bản (dưới cả dạng điện tử và bản giấy) bảo đảm tính ổn định cho kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong trung hạn.
- Về cơ chế hậu kiểm và báo cáo: Quy định bắt buộc doanh nghiệp báo cáo định kỳ hằng năm trên nền tảng số và thiết lập thời gian kiểm tra sau 12 tháng đầu tiên, định kỳ 02 năm một lần là sự cụ thể hóa phương thức quản lý dịch chuyển từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm". Cơ chế này vừa giảm bớt gánh nặng thanh tra liên tục cho doanh nghiệp, vừa bảo đảm Nhà nước giám sát chặt chẽ việc duy trì các tiêu chí công nghệ, tỷ lệ R&D và nhân lực nòng cốt xuyên suốt quá trình thụ hưởng chính sách.
- Về chế tài xử lý vi phạm: 
Quy định về thẩm quyền thu hồi hoặc hủy bỏ hiệu lực văn bản xác nhận; điều kiện thu hồi hoặc hủy bỏ hiệu lực văn bản xác nhận. Quy định này tạo sự răn đe pháp lý mạnh mẽ, nâng cao ý thức tự chịu trách nhiệm trước pháp luật của doanh nghiệp, đồng thời bảo vệ sự nghiêm minh và ngăn ngừa hành vi gian dối, trục lợi chính sách  ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước.
.

	10. 
	Điều 10. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.
2. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, sửa đổi bổ sung./.
	Điều này quy định Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2026 và cơ chế phản ánh vướng mắc về Bộ Khoa học và Công nghệ trong quá trình thực hiện.
Quy định thời điểm có hiệu lực cùng thời điểm với Luật Công nghệ cao năm 2025 và Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Công nghệ cao là cần thiết để bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, tránh khoảng trống pháp lý trong việc công nhận, xác nhận các đối tượng thụ hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ.

	I
	Phụ lục I: DANH MỤC BIỂU MẪU ĐỐI VỚI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN (Phụ lục này quy định các biểu mẫu phục vụ việc công nhận và quản lý hoạt động của Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược)

	1
	Mẫu số 01/ĐK-TT (Giấy đăng ký)

	Được xây dựng nhằm thống nhất hình thức đăng ký, trong đó yêu cầu tổ chức kê khai rõ mục tiêu, lĩnh vực hoạt động và cam kết đáp ứng các tiêu chí cứng của Luật Công nghệ cao (tối thiểu 70% lao động R&D, 85% trình độ đại học trở lên, tổng chi R&D đạt 80%). Đây là cơ sở để cơ quan quản lý tiếp nhận hồ sơ trên Cổng dịch vụ công.

	2
	Mẫu số 02/GCN-TT (Giấy công nhận)
	mẫu văn bản quy phạm pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, xác lập tư cách của Trung tâm để hưởng các ưu đãi cao nhất về thuế, đất đai. Mẫu này đã được chuẩn hóa sử dụng đúng thuật ngữ "Công nhận" theo quy định của Luật

	3
	Mẫu số 03/BBKT-TT (Biên bản kiểm tra)
	Phục vụ công tác quản lý nhà nước trong giai đoạn "hậu kiểm" (sau 12 tháng và định kỳ 02 năm/lần). Mẫu này được thiết kế dưới dạng checklist các tiêu chí về nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất, giúp đoàn kiểm tra đánh giá khách quan việc duy trì điều kiện của Trung tâm.

	II
	PHỤ LỤC II: DANH MỤC BIỂU MẪU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 
(Phụ lục này thiết kế dùng chung cho 04 nhóm đối tượng: Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CNC, Doanh nghiệp CNC Nhóm 1, Doanh nghiệp CNC Nhóm 2, và Doanh nghiệp công nghệ chiến lược. Việc gộp chung giúp giảm thiểu số lượng biểu mẫu hành chính.)

	1
	Mẫu số 01/ĐK-DN (Giấy đăng ký doanh nghiệp)
	Tích hợp thông tin khai báo chung và cho phép doanh nghiệp đánh dấu tích (☑) vào loại hình đề nghị xác nhận tương ứng, giúp đơn giản hóa thủ tục đầu vào.

	2
	Mẫu số 02/TM-DN (Thuyết minh doanh nghiệp)
	Đây là tài liệu cốt lõi để đánh giá tiêu chí. Mẫu được thiết kế chi tiết để doanh nghiệp tự giải trình các thông số kỹ thuật, tỷ lệ doanh thu (70%-80%), tỷ lệ chi R&D (0,5%-5%), tỷ lệ lao động R&D trình độ cao và phương pháp tính tỷ lệ nội địa hóa. Thiết kế biểu bảng rõ ràng giúp cơ quan thẩm định dễ dàng đối chiếu số liệu.

	3
	Mẫu số 03/GXN-DN (Giấy xác nhận)
	Mẫu văn bản hành chính thống nhất trên toàn quốc, ghi rõ loại hình doanh nghiệp được xác nhận, làm căn cứ pháp lý để cơ quan Thuế, Hải quan, Đất đai và cơ quan quản lý Đấu thầu áp dụng chính sách ưu đãi.

	4
	Mẫu số 04/BBKT-DN (Biên bản kiểm tra định kỳ)
	Công cụ để cơ quan quản lý (Bộ KH&CN hoặc UBND cấp tỉnh) tiến hành kiểm tra việc duy trì tiêu chuẩn quản lý chất lượng, tiêu chuẩn môi trường, và các thông số tài chính/nhân lực của doanh nghiệp trong chu kỳ 05 năm của Giấy xác nhận

	III
	PHỤ LỤC III: DANH MỤC BIỂU MẪU ĐỐI VỚI SẢN PHẨM 
(Phụ lục này quy định các biểu mẫu phục vụ việc xác nhận Sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển và Sản phẩm công nghệ chiến lược)

	1
	Mẫu số 01/ĐK-SP (Giấy đề nghị xác nhận)
	Mẫu được thiết kế tương thích hoàn toàn với việc nộp hồ sơ trên môi trường số (tích hợp chữ ký số, cam kết điện tử). Doanh nghiệp tự kê khai thông tin cơ bản về công nghệ sử dụng, mức độ làm chủ công nghệ và khả năng thương mại hóa.

	2
	Mẫu số 02/TM-SP (Thuyết minh sản phẩm)
	Hướng dẫn doanh nghiệp bóc tách chi tiết cơ cấu giá trị sản phẩm để chứng minh "tỷ trọng giá trị gia tăng cao" và "tỷ lệ nội địa hóa đạt ít nhất 40%". Đặc biệt, đối với sản phẩm chiến lược, mẫu yêu cầu làm rõ "tác động đột phá kinh tế - xã hội" và "công nghệ lõi", bám sát Điều 6 của Luật Công nghệ cao

	3
	Mẫu số 03/PKT-SP (Phiếu kiểm tra, đánh giá hồ sơ)
	Là biểu mẫu nghiệp vụ nội bộ dành cho cán bộ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Mẫu này giúp chuẩn hóa các bước rà soát tính hợp lệ và đánh giá nhanh sự phù hợp của công nghệ/sản phẩm so với các Danh mục do Thủ tướng Chính phủ ban hành, tăng tính minh bạch trong giải quyết thủ tục.

	4
	Mẫu số 04/BBKT-SP (Biên bản kiểm tra)
	Phục vụ công tác hậu kiểm, rà soát việc duy trì sản xuất tại Việt Nam, sự tồn tại của hoạt động R&D cải tiến sản phẩm và khả năng duy trì sức cạnh tranh/xuất khẩu của sản phẩm sau khi đã được xác nhận.

	5
	Mẫu số 05/GXN-SP (Giấy xác nhận sản phẩm)
	Mẫu văn bản chứng nhận pháp lý cuối cùng giao cho doanh nghiệp, thay thế cho các thủ tục tiền kiểm phức tạp trước đây. Văn bản này là vé thông hành để sản phẩm được hưởng ưu đãi trong đấu thầu (theo Luật Đấu thầu) và các chính sách hỗ trợ phát triển thị trường.
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	Được xây dựng nhằm thống nhất hình thức đăng ký, trong đó yêu cầu tổ chức kê khai rõ mục tiêu, lĩnh vực hoạt động và cam kết đáp ứng các tiêu chí cứng của Luật Công nghệ cao (tối thiểu 70% lao động R&D, 85% trình độ đại học trở lên, tổng chi R&D đạt 80%). Đây là cơ sở để cơ quan quản lý tiếp nhận hồ sơ trên Cổng dịch vụ công.

	
	Mẫu số 02/GCN-TT (Giấy công nhận)
	mẫu văn bản quy phạm pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, xác lập tư cách của Trung tâm để hưởng các ưu đãi cao nhất về thuế, đất đai. Mẫu này đã được chuẩn hóa sử dụng đúng thuật ngữ "Công nhận" theo quy định của Luật
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